
Phụ lục 
DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /2026/QĐ-UBND ngày       tháng      
năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành, tên gọi văn 
bản

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

1.
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ phát triển ngành 
nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

2.
Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm 
Mắm tôm chà Gò Công

3.

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/05/2021 của UBND tỉnh Tiền 
Giang quy định định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn 
tỉnh Tiền Giang

4.
Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang ban hành Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

5.

Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định tỷ lệ quay vòng, trình tự luân chuyển 
vốn hỗ trợ trong cộng đồng, quy trình theo dõi, giám sát của cơ quan, đơn vị 
được giao vốn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; trình tự, thủ 
tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án trong hoạt động hỗ trợ phát triển sản 
xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

6.

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền trong 
việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp

7.

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản 
lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp

8. Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 05/05/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 
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tỉnh Tiền Giang

9.
Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý 
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

10.

Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 07 nghề đào tạo dưới 
3 tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền 
Giang

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

11.
Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khu phố trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang

12.
Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

13.
Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang quy định mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di 
tích lịch sử, công trình văn hóa và bảo tàng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

VI. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG

14.
Quyết định số 31/2013/QĐ- UBND ngày 23/07/2013 của UBND tỉnh Tiền 
Giang về việc ban hành Quy định mức vận động, thu, quản lý và sử dụng 
Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

VII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

15.

Quyết định số 25/2001/QĐ-UB ngày 24/7/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công 
vụ của cán bộ lãnh đạo trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức 
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định tại Quyết định 
số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

16.
Quyết định số 57/2001/QĐ-UB ngày 13/11/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc ban hành quy định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử 
dụng điện thoại công vụ bổ sung đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo 
trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
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xã hội ngoài tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 
16/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 25/2001/QĐ-UB ngày 
24/7/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh

17.

Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 21/11/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc bổ sung Quyết định 57/2001/QĐ-UB ngày 13/11/2001 
của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công 
vụ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các đơn vị hành chính sự 
nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

18.

Quyết định số 44/2004/QĐ-UB ngày 18/8/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc bổ sung Quyết định số 72/200l/QĐ-UB ngày 
21/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện 
thoại công vụ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

19.

Quyết định số 47/2004/QĐ-UB ngày 13/9/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang về việc bổ sung Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 
21/12/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện 
thoại công vụ đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành 
chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội

20.
Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 03/11/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Đồng Tháp về việc ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư bổ 
sung áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

21.
Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp về quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp

22.

Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư 
đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Tiền Giang

23.
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý

VIII. LĨNH VỰC KHÁC

24.
Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 01/02/2024 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. 

25. Quyết định số 36/2025/QĐ-UBND ngày 19/6/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
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chức của Ban Quản lý dự án tỉnh Đồng Tháp

26.
Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2

27.
Quyết định số 65/2025/QĐ-UBND ngày 28/8/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1

28.
Quyết định số 120/2025/QĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đồng Tháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3

29.
Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4
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